[bookmark: loai_pl_1]Phụ lục số 1
[bookmark: loai_pl_1_name][bookmark: loai_pl_1_name_name]BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ
RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ
(Kèm theo Thông tư số 81/2004/ TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính)
Đối với công dân Việt Nam và các cá nhân khác định cư tại Việt Nam
Đơn vị tính: 1000đ
	THU NHậP SAU THUế
(NET)
	THU NHậP TRƯớC THUế

	Trên 5000       đến   14.000
	NET - 500
0,9

	Trên 14.000    đến  22.000
	NET - 2.000
[image: ]0,8

	Trên 22.000    đến   32.500
	NET - 4.500
0,7

	Trên 32.500
	NET - 8.500
0,6


Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam
lao động, công tác ở nước ngoài
   Đơn vị tính 1000 đ
	THU NHẬP SAU THUẾ
(NET)
	THU NHẬP TRƯỚC THUẾ

	Trên 8.000     đến        18.800
	NET  -  800
0,9

	Trên  18.800  đến        42.800
	NET -   2.800
0,8

	Trên 42.800   đến        63.800
	NET - 7.800
0,7

	Trên 63.800
 
	NET - 15.800
0,6


 
[bookmark: loai_pl_2]Phụ lục số 2
[bookmark: loai_pl_2_name][bookmark: loai_pl_2_name_name][bookmark: loai_pl_2_name_name_name]BẢNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO
BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN ĐỐI VỚI
THU NHẬP THƯỜNG XUYÊN
(Kèm theo Thông tư số 81/2004/ TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính)
Phương pháp tính thuế luỹ tiến từng phần được cụ thể hóa như sau:
Ví dụ 1: Ông X là công dân Việt Nam có thu nhập thường xuyên là 45.000.000đ/tháng, số thuế thu nhập phải nộp ở từng bậc của ông X được tính trong tháng như sau:
- Bậc 1: thu nhập đến 5.000.000 đ  không thu
- Bậc 2: thu nhập trên 5.000.000 đ đến 15.000.000đ thuế suất 10%
+ Số thuế phải nộp là:
(15.000.000đ - 5.000.000đ) x 10%           =  1.000.000đ
- Bậc 3: thu nhập trên 15.000.000 đ đến 25.000.000đ thuế suất 20%
+ Số thuế phải nộp là:
(25.000.000đ - 15.000.000đ) x 20%         =  2.000.000đ
- Bậc 4: thu nhập trên 25.000.000 đ đến 40.000.000đ thuế suất 30%
(40.000.000đ - 25.000.000đ) x 30%         =  4.500.000đ
- Bậc 5: thu nhập trên 40.000.000 đ đến 45.000.000đ thuế suất 40%
+ Số thuế phải nộp là:
(45.000.000đ - 40.000.000đ) x 40%         = 2.000.000đ
Tổng cộng số thuế phải nộp theo Biểu thuế lũy tiến từng phần của ông X là:
1.000.000đ + 2.000.000đ +4.500.000đ + 2.000.000đ = 9.500.000đ
Theo ví dụ trên với thu nhập là 45.000.000 đ/tháng thì số thuế phải nộp tính rút gọn ông X nộp thuế đến bậc 5 là:
7.500.000đ + (45.000.000 đ- 40.000.000đ) x 40 %  =  9.500.000đ.
Biểu tính thuế rút gọn  đối với thu nhập chịu thuế của công dân Việt Nam
và cá nhân khác định cư tại Việt Nam:
	Bậc
	Thu nhập bình quân tháng/người
	Thuế suất (%)
	Số thuế thu nhập
phải nộp

	1
	                        đến    5 tr.đ
	0
	0

	2
	Trên   5 tr.đ     đến   15 tr.đ
	10
	0  tr.đ + 10% số TN vượt trên   5 tr.đ

	3
	Trên   15 tr.đ   đến   25 tr.đ
	20
	1  tr.đ + 20% số TN vượt trên 15 tr.đ

	4
	Trên  25 tr.đ    đến  40 tr.đ
	30
	3 tr.đ + 30% số TN vượt trên  25 tr.đ

	5
	Trên 40 tr.đ   
	40
	7,5 tr.đ + 40% số TN vượt trên 40 tr.đ


Ví dụ 2: Ông Y là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thu nhập thường xuyên là 90.000.000đ/tháng, số thuế thu nhập phải nộp ở từng bậc của ông Y được tính trong tháng như sau:
- Bậc 1: thu nhập đến 8.000.000 đ  không thu
- Bậc 2: thu nhập trên 8.000.000 đ đến 20.000.000đ thuế suất 10%
+ Số thuế phải nộp là:
(20.000.000đ - 8.000.000đ) x 10%           = 1.200.000đ
- Bậc 3: thu nhập trên 20.000.000 đ đến 50.000.000đ thuế suất 20%
+ Số thuế phải nộp là:
(50.000.000đ - 20.000.000đ) x 20%         = 6.000.000đ
- Bậc 4: thu nhập trên 50.000.000 đ đến 80.000.000đ thuế suất 30%
+ Số thuế phải nộp là:
(80.000.000đ - 50.000.000đ) x 30%         = 9.000.000đ
- Bậc 5: thu nhập trên 80.000.000 đ  đến 90.000.000 đ thuế suất 40%
+ Số thuế phải nộp là:
(90.000.000đ - 80.000.000đ) x 40%         = 4.000.000đ
Tổng cộng số thuế phải nộp theo Biểu thuế lũy tiến từng phần của ông Y là:
1.200.000đ + 6.000.000đ +9.000.000đ + 4.000.000đ = 20.200.000 đồng
Theo ví dụ trên với thu nhập là 90.000.000 đ/tháng thì số thuế phải nộp tính rút gọn ông Y nộp thuế đến bậc 5 là:
16.200.000đ + (90.000.000đ - 80.000.000đ) x 40 %  =  20.200.000 đồng.
Biểu tính thuế rút gọn  đối với thu nhập chịu thuế của người nước ngoài cư trú
tại Việt Nam và công dân Việt Nam lao động công tác ở nước ngoài:
	Bậc
	Thu nhập bình quân tháng/người
	Thuế suất (%)
	Số thuế thu nhập
phải nộp

	1
	                        đến    8 tr.đ
	0
	0

	2
	Trên   8 tr.đ     đến   20 tr.đ
	10
	0 tr.đ + 10% số TN vượt trên   8 tr.đ

	3
	Trên   20 tr.đ   đến   50 tr.đ
	20
	1,2 tr.đ + 20% số TN vượt trên 20 tr.đ

	4
	Trên  50 tr.đ    đến  80 tr.đ
	30
	7,2 tr.đ + 30% số TN vượt trên 50 tr.đ

	5
	Trên 80  tr.đ   
	40
	16,2 tr.đ + 40% số TN vượt trên 80 tr.đ
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[bookmark: loai_pl_3_name]BẢN GHI NHỚ
[bookmark: loai_pl_3_name_name]V/v: Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân
Hôm nay, vào lúc........giờ......... ngày......... tháng........ năm.........
Tại Phòng .................. - Cục Thuế.............................., chúng tôi gồm có:
Ông (Bà) ...............................................là viên chức thuộc Phòng ..................
Ông (Bà) ..........................................................................................................
Đã tiếp xúc làm việc với:
Ông (Bà) ........................................ Chức vụ:....................... Quốc tịch...........
Ông (Bà) .........................................Chức vụ: ...................... Quốc tịch...........
Làm việc tại: ....................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN:
I. Trách nhiệm của người nộp thuế:
Căn cứ vào đề nghị của cá nhân hoặc thư mời của Cục thuế..................., Ông (Bà) (hoặc người đại điện được uỷ quyền) đã đến Cục Thuế....................... làm việc để được hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của Ông (Bà).............. đang làm việc tại............................. Cục Thuế..................... yêu cầu Ông (Bà):
1. Thực hiện việc kê khai các nguồn thu nhập đầy đủ, có trách nhiệm chủ động nộp số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trước ngày 25 hàng tháng.
2. Khi có sự thay đổi về thu nhập hoặc các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế, Ông (Bà) có trách nhiệm thông báo ngay với cơ quan thuế bằng văn bản chậm nhất ngày 15 hàng tháng để cập nhật và điều chỉnh kịp thời.
3. Thực hiện việc quyết toán hàng năm chậm nhất không quá ngày 28/2 năm sau hoặc 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.
II. Các chứng từ, tài liệu liên quan hồ sơ đăng ký thuế nộp thuế :
1. Tờ khai đăng ký nộp thuế năm mẫu số 02a/TNTX hoặc 02b/TNTX.
2. Hợp đồng lao động được ký kết với chủ lao động hoặc với Công ty mẹ
3. Thư bổ nhiệm/Hợp đồng lao động
4. Tiền thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê nhà ở tại Việt Nam do cá nhân tự trả hay công ty trả thay (đính kèm hợp đồng thuê nhà).
5. Tờ khai nộp thuế hàng tháng mẫu số 04/TNTX.
Đối với người nước ngoài cần bổ sung các tài liệu
6.  Dự kiến thời gian cư trú tại Việt Nam.
III. Các chứng từ, tài liệu liên quan hồ sơ Quyết toán thuế
1. Tờ khai quyết toán thuế năm (mẫu 08/TNTX) thu nhập thường xuyên.
2. Bảng kê tiền nhà điện nước công ty trả thay cho cá nhân
3. Xác nhận thu nhập của Công ty chi trả thu nhập (bản chính) bao gồm tiền lương, thưởng, các khoản trợ cấp bằng tiền....từ tất cả các nguồn dưới các hình thức : tiền, hiện vật.
4. Bảng kê chi tiết số thuế đã nộp hàng tháng (kèm bản sao chứng từ nộp thuế).
Đối với người nước ngoài cần bổ sung các tài liệu
5 . Bảng kê số ngày cư trú tại Việt Nam (mẫu 13a/TNTX) (nếu có).
6. Xác nhận thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam bao gồm tiền lương, thưởng, các khoản trợ cấp bằng tiền....từ tất cả các nguồn dưới các hình thức : tiền, hiện vật.
7. Chứng từ khác:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
IV. Ý kiến cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân:
Tôi................................. hiện đang làm việc và có thu nhập tại............... hôm nay xác nhận đã được Cục thuế hướng dẫn đầy đủ về việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế. Tôi cam kết sẽ kê khai thu nhập và cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến thu nhập chịu thuế và kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế đúng thời hạn.
Bản ghi nhớ kết thúc vào lúc...... giờ........ cùng ngày, đã được đọc lại cho đương sự nghe rõ xác nhận những điều ghi trong Bản ghi nhớ là đúng sự thật, đồng ý ký tên. Bản ghi nhớ được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
	CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)
………………………
	VIÊN CHỨC THUẾ
(Ký,  ghi rõ họ tên)
………………………………
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[bookmark: loai_pl_4_name]                TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ
Năm..................
(Dùng cho cá nhân Việt Nam nộp thuế tại cơ quan thuế)
Mã số thuế cá nhân:
Họ và tên:............................................................................................
Số chứng minh thư:.............................................................................
Ngày.......... tháng................ năm........ nơi cấp....................................
Địa chỉ liên hệ:....................................................................................
Số Nhà................. Phố............................ Quận...................................
Số điện thoại: Nhà riêng:.......... cơ quan:........... di động:..................
Năm........... tôi có các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Dự kiến thu nhập hàng tháng:..................................................... đồng
Tài liệu chi tiết đính kèm:.....................................................................
Tôi yêu cầu được đăng ký kê khai tạm nộp thuế hàng tháng tại Cục thuế........
Ngày......... tháng..... năm 200.......
Người kê khai nộp thuế
(Ký, ghi rõ họ tên)
[bookmark: loai_pl_5]Mẫu số: 02B/TNTX
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[bookmark: loai_pl_5_name]TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ
(Dùng cho cá nhân nước ngoài nộp thuế tại cơ quan thuế)
	 
	C门 QUAN THUẾ GHI
	 

	 
	Mã số thuế
	 
	 

	Họ và tên:....................................................
Ngày/tháng/năm sinh:.../..../... Quốc tịch:...
	 
	2. Hộ chiếu số:......................................
Ngày cấp:..../..../.... Nơi cấp:..................

	3. Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam:
	 
	4. Địa chỉ liên lạc trụ sở chính tại nước ngoài:

	Số nhà, đường phố, thôn, xã:
	 
	Số nhà, đường phố:

	Quận/huyện:
	 
	Quận/huyện:

	Tỉnh/thành phố:
	 
	Tỉnh/thành phố:

	Điện thoại:                           Fax:
	 
	Điện thoại:                                          Fax:

			 


 



		 


 


5. Ngày đầu tiên đến Việt Nam:
……………../……….…./…………..
	 
	6. Thời gian dự kiến ở Việt Nam:
Dưới 183 ngày                               Trên 183 ngày

	7. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam
- Lương:...............................................................
- Trợ cấp:..............................................................
- Thưởng:.............................................................
- Khác:..................................................................
	
	8. Thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam
- Lương:.......................................
- Trợ cấp: :...............................................
Thưởng:......................................
- Khác:...................................

			 


 



		 


 



		 


 



		 


 


9. Tiền thuế thu nhập phát sinh tại Việt Nam
* Do cá nhân tự chi trả:        * Do Công ty trả thay:
	 
	10. Tiền thuê nhà ở tại Việt Nam
* Do cá nhân tự chi trả:      * Do Công ty trả thay:

	
	
	
	
	
	


11. Tài khoản Ngân hàng, kho bạc: Số........................ Tại...........................
12. Những nơi làm việc tại Việt Nam:
	STT
	Tên Cty/VPĐD
	Quốc tịch
	Địa chỉ
	Giấy phép
	Giấy đăng ký hoạt động
	Thời gian làm việc

	 
	 
	 
	 
	Số
	Cấp ngày
	Số
	Cấp ngày
	Từ
	Đến

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tôi cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai.
	Ngày.... tháng..... năm 200...
Người khai
	Ngày..... tháng.... năm 200....
Xác nhận của Công ty/VPĐD
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[bookmark: loai_pl_6_name]TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
[bookmark: loai_pl_6_name_name](Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)
THÁNG.....  NĂM 200...
			 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 


 


                                                                                                           
1. Mã số thuế của cơ quan chi trả:
2. Tên cơ quan chi trả thu nhập:
		 


 


3. Địa chỉ trụ sở:
4. Số điện thoại liên lạc:                                      Số fax:
		 


 


5. Tổng số lao động trong tháng:                                                 người.
6. Tổng số người thuộc diện nộp thuế (tháng này):                                  người.
		 


 


7. Tổng số tiền đã chi trả cho cá nhân:                                               đồng
		 


 


8. Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ (tháng này):                                           đồng.
		 


 


9. Tiền thù lao đơn vị được hưởng:                                                                đồng.
		                


 


10. Số thuế còn phải nộp NSNN (tháng này):                                       đồng
Trong đó:           Người Việt Nam                                                                   đồng
		 


 


                           Người nước ngoài                                                              đồng
		 


 


11. Số thuế còn nợ NSNN tháng trước (nếu có):                                 đồng
		 


 


12. Số thuế đã nộp NSNN trong tháng:                                                           đồng
..... cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.
	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng    năm 200
Cơ quan chi trả thu nhập
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
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[bookmark: loai_pl_7_name]TỜ KHAI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI THUẾ KHẤU TRỪ 10%
[bookmark: loai_pl_7_name_name](Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)
THÁNG.....  NĂM 200...
1. Mã số thuế của cơ quan chi trả:
		 


 


2. Tên cơ quan chi trả thu nhập:
		 


 


3. Địa chỉ trụ sở:
4. Số điện thoại liên lạc:                                      Số fax:
A. Phần tổng hợp:
1. Tổng số tiền đã chi trả
2. Tổng số tiền thuế đã khấu trừ
3. Tiền thù lao được hưởng {(2) x 0,5%)}
4. Số thuế phải nộp NSNN
B. Phần chi tiết:
	STT
	Họ và tên
 
	Địa chỉ
	Mã số thuế
	Loại thu nhập chi trả
	Số tiền chi trả
	Chứng từ khấu trừ (10%)

	
	
	
	
	
	
	Ký hiệu và số chứng từ
	Ngày, tháng, năm
	Số thuế

	A
	Người Việt Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Người nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	............
	 
	 
	 
	............
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


...... cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.
	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng    năm 200
Cơ quan chi trả thu nhập
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


[bookmark: loai_pl_8]Mẫu số: 04/TNTX
	NGÀY NHẬN TỜ KHAI
........../............/20.......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


[bookmark: loai_pl_8_name]TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
[bookmark: loai_pl_8_name_name](Dùng cho cá nhân nộp thuế tại cơ quan thuế)
Tháng..... năm  200.....
1. Mã số thuế :
2. Họ và tên:                                                            Quốc tịch:
3. Địa chỉ thường trú:
4. Các chỉ tiêu kê khai:  
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1.
	Tổng thu nhập
	 

	2.
	Các khoản thu nhập không chịu thuế, trong đó
	 

	a.
	Lãi tiền gửi ngân hàng
	 

	b.
	Lợi tức cổ phần
	 

	c.
	Phụ cấp
	 

	d.
	Thu nhập không chịu thuế khác
	 

	3
	Tổng thu nhập chịu thuế:
	 

	3.1
	Thu nhập phát sinh tại Việt nam
	 

	a.
	Lương
	 

	b.
	Thưởng
	 

	c.
	Tiền nhà
	 

	d.
	Thu nhập khác
	 

	3.2
	Thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam (nếu có)
	 

	4.
	Thuế thu nhập phải nộp
	 


Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.
Ngày.... tháng... năm 200
Người kê khai nộp thuế
(Ký ghi rõ họ tên)
[bookmark: loai_pl_9]Mẫu số: 05/TNTX
NGÀY NHẬN TỜ KHAI
........../............/20.......
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[bookmark: loai_pl_9_name][bookmark: loai_pl_9_name_name]TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
KHÔNG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM
[bookmark: loai_pl_9_name_name_name](Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)
Ngày...... tháng.... năm 200....
		 


 



		 


 


1. Mã số thuế cơ quan chi trả thu nhập:                               
2. Tên cơ quan chi trả thu nhập:                                          
		 


 


3. Địa chỉ trụ sở:                                                                                 
A. PHẦN TỔNG HỢP:
[image: ]1. Tổng số người:                             
2. Tổng thu nhập chịu thuế:                                                 
3. Tổng số thuế thu nhập: {(2)x 25%)}
4. Phần thù lao được hưởng:            
5. Tổng số thuế phải nộp :                              
B. PHẦN CHI TIẾT:                                                             
	STT
	Họ và tên người nộp thuế
	Địa chỉ
	Mã số thuế cá nhân (nếu có) hoặc hộ chiếu, chứng minh thư
	Thu nhập chịu thuế
	Thuế thu nhập phải nộp  (thuế suất 25%)
	Biên lai thuế TNCN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ký hiệu và số biên lai
	Ngày, tháng, năm
	Số thuế

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


..... cam đoan những số liệu kê khai trên là đúng thực tế và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp  luật về số liệu đã kê khai.    
       
	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng    năm 200
Cơ quan chi trả thu nhập
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


 
[bookmark: loai_pl_10]Mẫu số: 06/TNKTX
	NGÀY NHẬN TỜ KHAI
........../............/20.......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


[bookmark: loai_pl_10_name]TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
[bookmark: loai_pl_10_name_name](Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)
Tháng.....  năm 200...
1. Mã số thuế của cơ quan chi trả:
		 


 


2. Tên cơ quan chi trả thu nhập:
		 


 


3. Địa chỉ trụ sở:
A. Phần tổng hợp:
		 


 


1. Tổng thu nhập chịu thuế:                                                                     đồng   
		 


 


2. Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ :                                                   đồng.
3. Tiền thù lao đơn vị được hưởng (2) x 1%)}:                                           đồng.
		 


 


4. Số thuế phải nộp NSNN:                                                                      đồng.
Trong đó:           Người Việt Nam                                                          đồng.
		 


 


                                    Người nước ngoài                                                        đồng
B. Phần chi tiết:
	STT
	Họ và tên người nộp thuế
	Địa chỉ
	Mã số thuế cá nhân (nếu có) hoặc hộ chiếu, chứng minh thư
	Thu nhập chịu thuế
	Thuế suất
	Thuế TN  nộp
	Biên lai

	
	
	
	
	Trong đó
	
	
	Ký hiệu và số biên lai
	Ngày, tháng, năm
	Số thuế

	
	
	
	
	C/giao công nghệ
	Trúng thưởng xổ số
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	…
	..........
	.........
	..........
	.....
	..........
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


... cam đoan những số liệu kê khai trên là đúng thực tế đã chi trả, khấu trừ thuế và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.
	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng    năm 200
Cơ quan chi trả thu nhập
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


[bookmark: loai_pl_11]Mẫu số 07/TNCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày... tháng.... năm 200....
[bookmark: loai_pl_11_name][bookmark: loai_pl_11_name_name]ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BIÊN LAI, CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Kính gửi: (1)............................
- Mã số thuế cơ quan chi trả thu nhập (nếu có):
- Tên cơ quan chi trả thu nhập :
- Địa chỉ :
- Số Điện thoại                           Số fax
- Số Tài khoản
- Họ và tên  người đứng đầu cơ quan chi trả
- Số điện thoại
- Họ tên người liên hệ
- Số điện thoại
Cơ quan tôi có hoạt động chi trả thu nhập cho cá nhân có khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế thu nhập cá nhân). Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã đề cập trách nhiệm cơ quan chi trả phải thực hiện khấu trừ thuế và cấp biên lai thuế TNCN hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Nay cơ quan tôi đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế và biên lai thuế thu nhập cá nhân.
Cơ quan tôi chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng biên lai, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập theo đúng quy định tại Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế; Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng biên lai, chứng từ với cơ quan thuế hàng tháng vào ngày 20 tháng sau, hoặc vào ngày 20 của tháng đầu quý sau nếu trong quý chỉ sử dụng hết 01 quyển biên lai, cuối năm thực hiện quyết toán biên lai, chứng từ vào ngày 20/2 của năm sau.
Người đứng đầu cơ quan chi trả thu nhập
(Ký, ghi rõ họ  tên và đóng dấu)
(1): - Gửi Cục thuế hoặc Chi cục thuế nếu cơ quan chi trả thu nhập là đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN tại Cục thuế hoặc Chi cục thuế.
- Gửi Cục thuế nếu cơ quan chi trả thu nhập không phải là đối tượng nộp thuế GTGT, thuế  TNDN.
[bookmark: loai_pl_12]Mẫu số 08/TNTX
NGÀY NHẬN TỜ KHAI
........../............/20.......
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[bookmark: loai_pl_12_name][bookmark: loai_pl_12_name_name]TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO
Năm 200…
(Dùng cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế)
	A. Thông tin cá nhân:
	 



		 


 



		 


 


1. Mã số thuế cá nhân                                                                                 
2. Họ và tên                                                                         
		 


 


3.1. Địa chỉ thường trú                                                                                 
		 


 


3.2. Địa chỉ liên hệ                                                                                       
		 
 


 


4. Ngày tháng năm sinh                                                       
5. Nếu là cá nhân tự kinh doanh, mô tả loại hình kinh doanh   
6.1. Tên cơ quan đang làm việc và số điện thoại liên hệ
tại cơ quan                                                        
6.2. Số điện thoại liên hệ tại nhà riêng                                   
7. Số tài khoản cá nhân tại Ngân hàng
	B. Thông tin thu nhập:
	 


                                                                                                                  
		 


 


1. Thu nhập không chịu thuế
		 


 



		 


 


1.1. Lãi tiền gửi Ngân hàng                                                                           
		 


 



		 


 


1.2. Lãi tiền gửi tiết kiệm                                                      
1.3. Lãi tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu                      
		 


 


1.4. Phụ cấp không chịu thuế                                                                       
		 


 


1.5. Tiền thuởng không chịu thuế                                                                  
		 


 



		 


 



		 


 



		 


 



		 


 


1.6. Tiền trợ cấp không chịu thuế                                                                  
1.7. Thu nhập không thuộc diện chịu thuế                                                      
1.8. Tiền nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tiền lương
tiền công                                                                             
1.9. Thu nhập không chịu thuế khác                                      
2. Thu nhập chịu thuế đã khấu trừ thuế tại nguồn 10%                                    
		 


 



		 


 


2.1. Không                                                                                                  
2.2. Có                           hãy thông tin chi tiết Phần D           
		 


 



		 


 



		 


 



		 


 



		 


 



		 


 



		 


 



		 


 



		 


 


3. Thu nhập chịu thuế                                                                                   
3.1. Thu nhập từ: Tiền lương, tiền công.                                                        
Tiền thưởng
3.2. Các khoản phụ cấp chịu thuế                                                                 
Trong đó phụ cấp xa Tổ quốc             
3.3. Thu nhập từ dịch vụ khoa học-kỹ thuật                            
3.4. Thu nhập từ bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu,
tác phẩm                                                                            
3.5. Thu nhập từ dịch vụ tư vấn, đào tạo                                                        
3.6. Thu nhập từ dịch vụ tin học                                            
3.7. Thu nhập từ dịch vụ đại lý                                              
		 


 



		 


 


3.8. Thu nhập từ HĐQT, HĐ quản lý                                      
		 


 


3.9. Thu nhập từ nhuận bút                                                   
3.10. Thu nhập từ hoa hồng môi giới                                     
		 


 


3.11. Thu nhập do tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh,
dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp                                             
3.12. Thu nhập khác                                                                                                           
4. Đối với ca sỹ, nghệ sỹ xiếc, múa, cầu thủ bóng đá, vận động viên chuyên nghiệp                 
		 


 



		 


 



		 


 


4.1. Thu nhập chịu thuế được trừ 25%                                                          
4.2. Số thu nhập được trừ {(4.1) x 25%)}                               
4.3. Tổng thu nhập chịu thuế (3) - (4.2)                 
	C. Thông tin nộp thuế



		 


 



		 


 


5. Số thuế phải nộp trong năm                                                                      
5.1. Số thuế thu nhập phải nộp theo pháp luật Việt Nam:                                
5.2. Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài (nếu có)                                      
		 


 



		 


 


5.3. Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ     
6. Tổng số thuế đã nộp trong năm                                                                                        
		 


 



		 


 



		 


 



		 


 


7. Tổng số thuế còn phải nộp                                                                                               
8. Tổng số thuế được thoái trả
 
	D. Thông tin chi tiết đối với một số khoản thu nhập đã khấu trừ thuế 10%


 
	Nơi chi trả thu nhập
	Loại TN
	Thời gian làm việc
	Tổng TN nhận được
	Số thuế đã khấu trừ
	Biên lai/ Chứng từ khấu trừ thuế

	 
	 
	 
	 
	 
	Ký hiệu và số biên lai
	Ngày, tháng, năm
	Số thuế

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số thuế TN đã khấu trừ
Tổng thu nhập
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về  số liệu đã kê khai
Người khai
Ký, ghi rõ họ tên
...........................
[bookmark: loai_pl_13]Mẫu số 09/TNTX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
[bookmark: loai_pl_13_name][bookmark: loai_pl_13_name_name]GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Năm....
Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch :…………………….
Mã số thuế: ………………………….
Năm....... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty................ Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế)............. thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.......... với cơ quan thuế.
Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế  ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
......, Ngày...... tháng...... năm......
Ký tên
(Ghi rõ họ tên)


[bookmark: loai_pl_14]Mẫu số: 10/TNTX
	NGÀY NHẬN TỜ KHAI
........../............/20.......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


[bookmark: loai_pl_14_name][bookmark: loai_pl_14_name_name]TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP
THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập)
NĂM 200...
1. Mã số thuế của cơ quan chi trả:
		 


 


2. Tên cơ quan chi trả thu nhập:
		 


 



		 


 


3. Địa chỉ trụ sở:
4.   Số hiệu tài khoản của cơ quan chi trả tại ngân hàng:
		 


 


5.   Tổng số lao động trong năm:                        người.
6. Tổng số người thuộc diện quyết toán thuế năm:                                         người
		 


 


7. Tổng số thu nhập chịu thuế chi trả cho  cá nhân:                                        đồng
		 


 


8. Tổng số thuế phải nộp năm:                                                                      đồng
		 


 



		 


 


9. Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ năm:                                                    đồng   
10. Tiền thù lao đơn vị được hưởng:                                                             đồng   
11. Đề nghị cơ quan thuế cho bù trừ giữa số thuế phải nộp và số thuế phải thoái trả của các cá nhân trong đơn vị để xác định số thuế quyết toán:
- Số thuế còn phải nộp NSNN năm:
Bằng số:                                                                                                       đồng
Bằng chữ:                                                                                                     đồng
		 


 


- Số thuế nộp thừa:
Bằng số:                                                                                                       đồng
Bằng chữ                                                                                                      đồng


12. Thanh toán với ngân sách  về TNTX:                                                              
	Thu nhập thường xuyên
	Số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang (Thừa (-); Thiếu (+))
	Số thuế phát sinh phải nộp năm nay
	Số thuế đã nộp năm nay
	Số thuế còn phải nộp

	- Người Việt Nam
	 
	 
	 
	 

	- Người nước ngoài
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 


13.  Bảng kê thuế  thu  nhập thường  xuyên  đã  khấu trừ của cá nhân người lao  động chi tiết đính  kèm  Mẫu 11/TNTX.
14. Chi tiết khấu trừ thuế đối với cá nhân không quyết toán tại cơ quan chi trả thu nhập:
	STT
	Tên ĐTNT
	Mã số thuế
	Số thu nhập
	Số thuế khấu trừ
	Biên lai

	 
	 
	 
	 
	 
	Ký hiệu và số Biên lai
	Ngày, tháng, năm
	Số thuế

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


................................. chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu trên.
	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng    năm 200
Cơ quan chi trả thu nhập
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


 


[bookmark: loai_pl_15]Mẫu số 11/TNTX
[bookmark: loai_pl_15_name][bookmark: loai_pl_15_name_name]BẢNG QUYẾT TOÁN CHI TIẾT SỐ THUẾ THU NHẬP
CỦA CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM :
Mã số thuế đơn vị chi trả:
Tên đơn vị chi trả:
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Họ và tên cá nhân
	Mã số thuế
cá nhân
	Thu nhập không chịu thuế
	 
Thu nhập chịu thuế
 
	Thuế thu nhập
	Ghi chú
	 

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Bình quân tháng
	Thuế phải nộp
	Tổng số thuế đã khấu trừ
	Tổng số thuế còn phải nộp (+) hoặc hoàn trả (-)
	
	 

	
	
	
	
	
	Lương
 
	Thưởng
	Khác
	
	Tháng
	Tổng số
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	Phụ cấp
	Trợ cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	 

	A
	Thu nhập thường xuyên người Việt Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Thu nhập thường xuyên người Nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
…….. cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.
 
	LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠNVỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 
           


[bookmark: loai_pl_16]Mẫu số 12/TNCN
Phòng …..
Cục thuế….
[bookmark: loai_pl_16_name]V/v xác nhận thu nhập cá nhân
Kính gửi:
Để giúp việc xác định, giải quyết và quyết toán thuế của ông/bà. Chúng tôi yêu cầu ông/bà cung cấp thư xác nhận thu nhập hàng năm, thư này được xác nhận bởi Công ty ….. (theo mẫu đính kèm).
Khi cung cấp những thông tin này, chúng tôi muốn được lưu ý ông/bà về những đặc điểm sau:
1. Theo quy định về trao đổi thông tin trong Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các quốc gia đã ký kết, chúng tôi có khả năng và thẩm quyền trao đổi, làm việc với cơ quan chức năng của các nước đã ký kết Hiệp định thuế để xác định tính trung thực của các thông tin được cung cấp.
2. Người sử dụng lao động và người lao động thuộc diện cư trú tại Việt Nam (có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày trong một năm tính thuế) có trách nhiệm kê khai và nộp thuế đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam và tại nước ngoài, không phụ thuộc nơi chi trả (cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam).
3. Cá nhân đại diện cho Công ty trực tiếp tuyển dụng và sử dụng lao động xác nhận các khoản thu nhập chi trả cho người lao động phải là người có đủ thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của tất cả các chi tiết cung cấp trong thư xác nhận.
4. Thời hạn nộp bản xác nhận thu nhập: ………/200…
Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật thuế của ông (bà).
Đại diện cơ quan thuế Việt Nam
Chữ ký:
Họ tên:
Chức vụ:
[bookmark: chuong_pl_16]THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP HÀNG NĂM
[bookmark: chuong_pl_16_name](kèm theo mẫu số 12/TNCN)
Ngày       tháng      năm 200..
Thay mặt Công ty....................................................................
Tôi xin xác nhận về việc ông/bà.............................................
Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:
1. Họ và tên:
2. Chức vụ:
3. Ngày đến Việt Nam:
4. Ngày dự kiến hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam :
5. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày ….. đến ngày……..
Trong đó tại Việt Nam:
Tại nước ngoài:
+ Lương cơ bản:
+ Phụ cấp:
+ Tiền thưởng:
+ Các khoản thu nhập khác bằng tiền (chi tiết):
+ Các khoản thù lao phụ cấp khác liên quan đến việc bổ nhiệm công tác tại Việt Nam (chi tiết):
6. Các khoản bị khấu trừ (nếu có):
·              Thuế:
·              Bảo hiểm y tế:
·              Bảo hiểm xã hội:
·              Các khoản bị khấu trừ khác (xin cung cấp chi tiết):
7. Những khoản thu nhập trên là thu nhập có/không có thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.
8. Tiền thuê nhà cho ông/bà................ tại Việt Nam là do................... (ghi rõ tên tổ chức, cá nhân) số tiền là:................................
Tổng các khoản chi trả về thu nhập từ tiền lương, tiền công của
ông/bà là:..........
Gửi kèm: Hợp đồng lao động, ...
Đại diện Công ty.......................................
Chữ ký: .....................................................
Ghi rõ họ tên (cá nhân có thẩm quyền đại diện Công ty)
Chức vụ:...............................
[bookmark: loai_pl_17]Mẫu số: 13a/TNTX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[bookmark: loai_pl_17_name]  BẢNG KÊ SỐ NGÀY CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM
[bookmark: loai_pl_17_name_name](Dùng cho cá nhân là người nước ngoài)
Năm  200...
		 


 


1. Mã số thuế :
2. Họ và tên:                                                            Quốc tịch:
3. Ngày tháng năm sinh :
4. Số hộ chiếu:                        Ngày                      Nơi cấp:
5. Mã số thuế cơ quan chi trả thu nhập (nếu có):
6. Tên địa chỉ cơ quan chi trả thu nhập:
7. Các chỉ tiêu kê khai:  
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Ngày  tháng đến Việt Nam
	Ngày tháng rời Việt Nam
	Số ngày ở Việt Nam

	Tổng số
	 
	 
	 


Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.
Ngày        tháng     năm 200
Người kê khai nộp thuế
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Ngày tháng đến và rời Việt nam căn cứ vào ngày ghi trong hộ chiếu. Ngày đến và ngày đi tính là một ngày.
[bookmark: loai_pl_18]Mẫu số 13b/TNTX
	TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ ............
Số:.......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày..... tháng.... năm 200...


[bookmark: loai_pl_18_name]PHIẾU XÁC MINH THỜI GIAN CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA18)
Để việc tính thuế thu nhập theo đúng Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Cục thuế...... đề nghị Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA18) xác định số ngày cư trú tại Việt Nam từ ngày.... tháng.... năm.... đến nay của cá nhân sau đây:
- Tên cá nhân: Ông (Bà).........
- Quốc tịch:.........          Ngày sinh:..............
- Số Passport:               Ngày cấp:...............
- Làm việc tại:.......
- Chức vụ:.............
Mong sớm nhận được kết quả trả lời của quý Phòng.
Chân trọng kính chào.
Cục trưởng cục thuế.....
Nơi nhận:                                                       
- Như trên                                  
- Lưu: …                                    
 


[bookmark: loai_pl_19]Mẫu số 14/TNCN
 
[bookmark: loai_pl_19_name]BẢNG KÊ SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ, CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP
Tháng........................ Năm
Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………..................
Cơ quan chi trả thu nhập:. …………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:.................................………………………………………………………………………………….
 
	Số TT
	Ký hiệu biên lai
	Số biên lai/Chứng từ
	Họ và tên
	Mã số thuế (nếu có) hoặc số chứng minh thư (hộ chiếu)
	Số tiền thuế
	Ghi chú

	 
	 
	Số
	Ngày tháng năm
	 
	 
	 
	 

	I
	Biên lai thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng số tiền thuế đã cấp biên lai

	II
	Chứng từ khấu trừ thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng số tiền thuế đã cấp chứng từ khấu trừ thuế


 
	Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký đóng dấu và ghi họ tên)




[bookmark: loai_pl_20]Mẫu số 15/TNTX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày... tháng... năm...
[bookmark: loai_pl_20_name]ĐƠN ĐỀ NGHỊ THOÁI TRẢ THUẾ THU NHẬP
[bookmark: loai_pl_20_name_name]ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO
Kính gửi: Cục thuế tỉnh, thành phố....
1. Mã số thuế cá nhân:
2. Tôi tên là:
3. Địa chỉ liên hệ:
4. Số điện thoại:                          Số fax:
5. Năm..., Tôi đã nhận được các khoản tiền chi trả từ các nơi là:


	STT
	Nơi có thu nhập (tên, địa chỉ)
	Ngày, tháng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập
	Số tiền (đồng)

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 


 
Căn cứ pháp luật về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao hiện hành, thì:
- Tổng số thuế thu nhập phải nộp năm ... :                               đồng
- Cơ quan chi trả đã thực hiện khấu trừ thuế và
đã nộp NSNN số tiền là:                                                           đồng
- Số thuế thu nhập nộp thừa đề nghị thoái trả là :                     đồng (bằng chữ)…
Gửi kèm theo hồ sơ có liên quan:
-
-
...
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai nêu trên và đề nghị Cục thuế....   xét thoái trả số tiền thuế thu nhập theo quy định.
		 


 


6. Số tiền thuế được thoái trả đề nghị:
- Bằng tiền mặt: 
- Bằng chuyển khoản:        số tài khoản cá nhân:                          tại Ngân hàng....     
Người làm đơn đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)


	BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
	[bookmark: loai_pl_21]Mẫu số (Form No.): CTT 10B
Ký hiệu (Serial No.): AA/2004
Số (No.): 000001
Quyển số (Book No.):


 
[bookmark: loai_pl_21_name]BIÊN LAI THUẾ THU NHẬP
[bookmark: loai_pl_21_name_name](Liên 1: Báo soát)
RECEIPT OF INCOME TAX PAYMENT
(Original 1: For checking)
	

	
			 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 


 


 


Mã số thuế cá nhân (Tax Indentification Number):
Tên người nộp thuế (Full name of taxpayer):.................................................
Quốc tịch (Nationality):..................................................................................
Đia chỉ hoặc số điện thoại liên hệ (Contact Address or Telephone number):.......
.......................................................................................................................
Số chứng minh thư/Số hộ chiếu (ID/Passport number):.................................
Nơi cấp (Place of issuance):...........................................................................
Tên cơ quan chi trả thu nhập (Name of income paying organization):..........
Mã số thuế cơ quan chi trả thu nhập (TIN of income paying organization ):.....
 
	Kỳ nộp thuế
(Tax period)
	Thu nhập chịu thuế
(Taxable income)
	Thuế thu nhập phải nộp
(Income Tax payable)
	Thuế thu nhập đã nộp
(Income Tax paid)

	
	
	
	Ngày, tháng
(Date,  month)
	Số tiền
(Amount)

	1
	2
	3
	4
	5

	Tháng (Month):
Năm (Year):
	 
 
	 
	 
	 

	Cộng (Total)
	 
	 
	 
	 


 
- Tổng số thuế thu nhập đã nộp (Bằng chữ) (Total income tax paid - in words):...
 
...., Ngày (Date)..... tháng (month)... năm (year) 200......
Cơ quan thu thuế thu nhập
(Tax Department)
(Ký tên, đóng dấu - Sign and seal)
 
	BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
	[bookmark: loai_pl_22]Mẫu số (Form No.): CTT 54B
Ký hiệu (Serial No.): AA/2004
Số (No.): 000001
Quyển số (Book No.):


 
[bookmark: loai_pl_22_name]CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP
[bookmark: loai_pl_22_name_name](Liên 1: Báo soát)
CERTIFICATE OF INCOME TAX WITHHOLDING
( Original  1:For checking)
A. Cơ quan chi trả thu nhập (Income paying organization)
Mã số thuế cơ quan chi trả thu nhập (nếu có) {TIN (if any)}:........................
Tên cơ quan chi trả thu nhập (Name of Income paying organization):...........
Địa chỉ cơ quan chi trả (Address of Income paying organization):................
........................................................................................................................
Số điện thoại (Telephone Number):................................................................
B. Cá nhân (Individual recipient of income)
Mã số thuế cá nhân (nếu có) {TIN (if any)}:.................................................
Tên người nộp thuế (Full name of recipient):................................................
Quốc tịch (Nationality):.................................................................................
 Địa chỉ liên hệ hoặc số điện thoại liên hệ (Contact Address or telephone number):..................................................................................................................
Số chứng minh thư / Số hộ chiếu (ID/Passport number):...............................
Nơi cấp (Place of Issuance):..........................................................................
C. Số tiền thuế thu nhập đã khấu trừ (Amount of income tax withheld at source):
1. Số tiền cơ quan chi trả thu nhập cho cá nhân (Amount of income paid to individual):....................................................... đồng.
2. Số tiền thuế thu nhập đã khấu trừ 10% (Amount of income tax withheld at 10 percent............................................................. đồng.
3. Số tiền thu nhập cá nhân còn được nhận (1-2) là {Amount of income received by  individual (1-2...........................................  đồng.
...., Ngày (Date)..... tháng (month)... năm (year) 200......
Cơ quan thu thuế thu nhập
(Tax Department)
(Ký tên, đóng dấu - Sign and seal)
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